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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 
 

Số: 01/2023/QĐST-VDS 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 4 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người đã chết 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

 Thành phần giải quyết việc dân sự: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Bùi Văn Lam  

- Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Linh Giang 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
t nh    T nh tham gia phiên họp: B   ồ 

Thị Thùy Linh - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 4 năm 2023, tại Tr  s  T a án nhân dân t nh    T nh m  

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự th  lý số 44/2022/TLST - 

VDS, ngày 10 tháng 11 năm 2022 về việc "Yêu cầu tuyên    m   ng  i    ch  " 

theo Quyết định m  phiên họp giải quyết việc dân sự số 03/2023/QĐ-ST ng y 

06/4/2023 gồm người tham gia tố t ng sau đây: 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Văn C, sinh năm 

1963, địa ch : Thôn T, xã Kỳ K, huyện Kỳ Anh, t nh    T nh - có mặt. 

2. Người bị yêu cầu tuyên bố chết: Anh Nguyễn Văn C, sinh ngày 

28/12/1996, địa ch  cuối cùng trước khi xuất cảnh: Thôn T, xã Kỳ K, huyện Kỳ 

Anh, t nh    T nh - vắng mặt. 

    NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự, bản tự khai v  lời trình b y của ông 

Nguyễn Văn Ctại phiên họp có nội dung như sau: 

Con trai ông là anh Nguyễn Văn C, sinh ng y 28/12/1996, số hộ chiếu 

C5586832 được Công ty Cổ phần thương mại Châu  ưng ký hợp đồng lao động 

đưa đi l m việc trên t u đánh cá gần bờ   n Quốc v  anh C đã xuất cảnh ng y 

17/09/2018. V o lúc 03 giờ 18 phút, ngày 04/03/2020, tàu 307 Haeyang Ho mà 

anh Nguyễn Văn C đang l m việc tại vùng biển phía Đông Nam, cách đảo Jeju 

của   n Quốc  khoảng 74km xảy ra hỏa hoạn. Mặc dù đã được tàu Cảnh sát 

biển v  máy bay trực thăng của   n Quốc tiến h nh các hoạt động tìm kiếm cứu 

nạn nhưng t u 307 Haeyang Ho đã bị thiêu cháy chìm xuống biển và không thể 

tr c vớt. Sau đó các cơ quan chức năng của   n Quốc thông báo các thuyền 

viên trên tàu mất tích đã chết. Từ đó đến nay anh Nguyễn Văn Ckhông có bất cứ 
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liên lạc nào về nh  v  cũng không ai nhận được tin tức gì của anh. Do đó, ông 

Nguyễn Văn C yêu cầu T a án nhân dân t nh    T nh tuyên bố anh Nguyễn Văn 

C đã chết theo quy định. 

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân t nh    T nh phát biểu ý 

kiến như sau: 

- Về việc tuân theo pháp luật: Thẩm phán, Thư ký đã thực hiện đúng v  đầy 

đủ thủ t c tố t ng theo quy định tại Bộ luật Tố t ng Dân sự; 

- Việc chấp h nh pháp luật của các đương sự thực hiện đúng quy định tại 

Điều 70 Bộ luật Tố t ng dân sự; 

- Về nội dung việc dân sự: Đề nghị T a án căn cứ điểm c khoản 1 Điều 71 

Bộ luật Dân sự; các Điều 391, 393 Bộ luật Tố t ng dân sự chấp nhận yêu cầu 

của ông Nguyễn Văn Cvề việc yêu cầu T a án tuyên bố anh Nguyễn Văn Cđã 

chết. 

    NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các t i liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của đương sự v  đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân t nh H  T nh nhận định: 

[1]. Về thủ tục tố tụng: Ông Nguyễn Văn C có đơn yêu cầu Tòa án tuyên 

bố con trai ông là anh Nguyễn Văn Ccó nơi cư trú cuối cùng tại thôn Trung 

Tiến, xã Kỳ K, huyện Kỳ Anh, t nh    T nh là đã chết.  

Căn cứ công văn số 12998/QLXC-P5 ngày 22/6/2022 của C c Quản lý 

xuất nhập cảnh – Bộ Công an về việc cung cấp thông tin xuất nhập cảnh thì 

trường hợp anh Nguyễn Văn C, sinh ngày 28/12/1996 đã nhiều lần xuất nhập 

cảnh v  lần cuối xuất cảnh l  v o ng y 17/9/2018 hiện chưa có thông tin nhập 

cảnh về nước. 

Căn cứ khoản 4 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm b khoản 2 Điều 39 

của Bộ luật Tố t ng dân sự, To  án nhân dân t nh    T nh xác định quan hệ 

pháp luật “Yêu cầu tuyên bố một người đã chết” v  th  lý giải quyết l  đúng quy 

định. 

[2]. Về nội dung:  

[2.1]. Căn cứ các t i liệu do người yêu cầu cung cấp cho T a án thể hiện 

ngày 12/9/2018, anh Nguyễn Văn C đã ký kết hợp đồng lao động số 035/ ĐTV-

CHC với Công ty CP thương mại Châu  ưng để đi l m việc tại   n Quốc. Ngày 

17/9/2018, anh Nguyễn Văn C đã xuất cảnh sang   n Quốc v   l m thuyền viên 

t u cá gần bờ   n Quốc với thời hạn lao động 36 tháng. Vào lúc 03 giờ 18 phút, 

ngày 04/3/2020 khi anh C đang l m việc trên t u đánh cá 307 Haeyang Ho vùng 

biển phía Đông Nam cách đảo Jeju của   n Quốc 74km thì xảy ra hỏa hoạn. 

Sau khi nhận được tin báo, t u Cảnh sát biển v  máy bay trực thăng của   n 

Quốc đã nhanh chóng đến hiện trường để chữa cháy v  thực hiện các hoạt động 

tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, theo giấy xác nhận sự thật v  việc của Trư ng đồn 
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cảnh sát biển Seogwipo,   n Quốc thì có 06 thuyền viên trên tàu bị mất tích 

trong đó có anh Nguyễn Văn C đã tử vong do hỏa hoạn v  chìm t u. Từ đó đến 

nay, gia đình anh Nguyễn Văn C không nhận được bất cứ tin tức gì thể hiện anh 

C c n sống. 

[2.2]. Sau khi th  lý đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết của ông 

Nguyễn Văn C, T a án nhân dân t nh    T nh đã ban h nh Quyết định thông 

báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố l  đã chết đối với anh Nguyễn Văn C 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. C  thể, T a án đã thực hiện đăng tin 

tìm kiếm trên Báo nhân dân số 24511, 24512, 24513 trong các ngày 10, 11, 12 

tháng 12 năm 2022 và trên 03 chương trình phát sóng của Đ i tiếng nói Việt 

Nam vào các ngày 05, 06, 07 tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, đến nay đã hết thời 

hạn 04 tháng kể từ ng y đăng phát lần đầu tiên, T a án vẫn không nhận được bất 

kỳ tin tức gì của anh Nguyễn Văn C. 

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 71 Bộ luật dân sự 2015 thì T a án 

ra quyết định tuyên bố một người l  đã chết trong trường hợp“ ị  ai nạn hoặc 

 hảm họa,  hiên tai mà sau 02 năm kể  ừ ngày  ai nạn hoặc  hảm họa,  hiên  ai 

 ó chấm dứ  vẫn không có  in  ức xác  hực là còn s ng”. Như vậy tính từ thời 

điểm ng y 04/3/2020 l  ng y xảy ra hỏa hoạn đến nay đã hơn hai năm vẫn 

không có tin tức xác thực l  anh Nguyễn Văn Cvẫn c n sống. 

 Do vậy, việc ông Nguyễn Văn C yêu cầu T a án tuyên bố anh Nguyễn 

Văn C đã chết l  phù hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 71 Bộ luật Dân sự 

và Điều 391 Bộ luật Tố t ng dân sự nên được chấp nhận.  

[4] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Văn Cphải chịu lệ phí 

giải quyết việc dân sự theo quy định. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 71 Bộ luật dân sự; khoản 4 

Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, Điều 391, Điều 392, Điều 393; Điều 149 Bộ 

luật Tố t ng dân sự; Điều 36 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQ 14 ng y 

30/12/2016 của Ủy ban Thường v  Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp quản lý v  sử d ng án phí v  lệ phí T a án:  

1. Chấp nhận  yêu cầu của ông Nguyễn Văn C: Tuyên bố anh Nguyễn Văn 

C, sinh ngày 28/12/1996, nơi cư trú cuối cùng tại thôn T, xã Kỳ K, huyện Kỳ 

Anh, t nh    T nh đã chết kể từ ng y 04 tháng 3 năm 2022. 

Kể  ừ ngày Quy    ịnh này có hi u lực pháp lu    h  các quan h  nhân  hân 

khác của anh Nguyễn Văn C   ợc giải quy   nh    i với ng  i    ch  ;  ài sản 

của anh Nguyễn Văn C   ợc giải quy    heo quy  ịnh pháp lu   về  hừa k . 

2. Về Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Ông Nguyễn Văn C phải nộp 

300.000 đồng (ba trăm ng n đồng) lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm nhưng 

được trừ v o số tiền tiền lệ phí đã nộp tại biên lai số 0000391 ngày 09/11/2022 

của C c thi h nh án dân sự t nh    T nh. 
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4. Về quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu giải quyết việc dân sự 

có quyền kháng cáo và Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị Quyết định 

n y trong thời hạn 10 ng y kể từ ng y ra Quyết định. Viện kiểm sát cấp trên trực 

tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ng y kể từ ng y ra Quyết định. 
 

Nơi nhận                                                      
- TAND cấp cao;                                                   

- VKSND t nh    T nh; 

- C c T A t nh    T nh; 

- UBND xã Kỳ K; 

- Đương sự; 

- Lưu HS, TDS.                                                                      

 

THẨM PHÁN CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP 

 

 

 

Bùi Văn Lam 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

                                                                                                       
     

 


